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 (
ĐỀ 1
)ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề
              HỌC KỲ : I    NĂM HỌC : 2017 - 2018
Học phần :  MAY  ÁO JACKET             Lớp : 15 TCN - MTT
Số lượng học sinh :  10  Thời gian :  225 phút / HS
I. ĐỀ BÀI: May áo Jacket 1 lớp, có decoupe, có bâu áo .
II.CÁC YÊU CẦU:
1. Kỹ thuật:
· Lá bâu: đúng thông số, vòng cổ tròn đều, không bị nhăn, vặn , đường diễu mí không bị sụp mí
· Tay áo: vòng nách tròn đều, nẹp nách tay êm phẳng không bị nhăn, vặn
· Dây kéo: Không bị hở, không bị gơn sóng, thân không bị nhăn.
· Đường decoup: đều, đối xứng, đường diễu đêu không bị vặn
· Ủi hoàn chỉnh sản phẩm: áo nhìn mướt, đường kim mũi chỉ sắc nét, không bị bóng vải, cháy vải, dáng áo nhìn đẹp, cắt vải đúng canh sợi.
2.Các yêu cầu khác:
- Tổ chức:  gọn gang, sạch sẽ 
- Thao tác:  Đúng quy trình, chuẩn xác
- An toàn:   An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ
- Thời gian: Đạt và vượt trước thời gian quy định
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
1. Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có : máy may, máy vắt sổ,bàn ủi…
2. Được phép chuẩn bị phôi liệu trước.
IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1. Kỹ thuật:           7 điểm                                                                                                                 
2. Tổ chức:           0,5 điểm
3. Thao tác:            1 điểm
4.An toàn:            0,5 điểm
5.Thời gian:            1 điểm
                                                                                           Ngày        tháng      năm
                   TRƯỞNG KHOA                                           GIÁO VIÊN RA ĐỀ




        Trương Việt Khánh Trang                                          Bùi Thị Ngọc Sương




THANG ĐIỂM:

Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	
	· Bâu áo
	2 điểm
	

	1
	Bâu áo nằm êm, các điểm trên bâu áo phải trùng nhau và đối xứng nhau
	0.5
	

	2
	Đường tra cổ không được nhăn, diễu mí cổ phải đều, đúng thông số,
	0.5
	

	3
	Ép keo dính chắc, không bị rộp keo
	0.5
	

	4
	Nón không bị nhăn,vặn
	0.5
	

	
	· Tay áo
	1.5 điểm
	

	6
	Tra tay phải tròn đều không bị nhăn, vặn
	1
	

	7
	Lai tay diễu đều không bị nhăn vặn
	0.5
	

	
	· Túi áo
	1 điểm
	

	8
	Hai túi phải đều đối xứng nhau, đường diễu đều không bị sụp mí
	1
	

	
	· Dây kéo
	0.5 điểm
	

	9
	Êm phẳng, không nhăn, không dợn sóng.
	0.5
	

	
	· Sườn thân:
	0.5 điểm
	

	10
	Đường sườn may đúng thông số, ngã tư nách phải giao nhau
	0.5
	

	
	· Lai áo: 
	0.5 điểm
	

	11
	Phải đêu, đường diễu đẹp, đều, không bị nhăn vặn
	0.5
	

	
	· Ủi hoàn chỉnh sản phẩm: 
	1điểm
	

	12
	Áo nhìn mướt, đường kim mũi chỉ sắc nét, không bị bóng vải, cháy vải, dáng áo nhìn đẹp, cắt vải đúng canh sợi
	1
	



CÁC ĐIỂM KHÁC
1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)	0,5 điểm
2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)	1 điểm
3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)	0,5 điểm
4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)	1 điểm
Nếu quá 10 phút	0,75 điểm
Nếu quá 15 phút	0,50 điểm
Nếu quá 20 phút	0,25 điểm
Nếu quá 25 phút	0 điể

GHI CHÚ:
1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ≥ 3,5 mới công các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.
2. Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.
3.Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.
4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các ấp ký duyệt theo qui định. 


                                                                                         Ngày      tháng         năm  
 
        TRƯỞNG KHOA                                                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ





     Trương Việt Khánh Trang                                                 Bùi Thị Ngọc Sương
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 (
ĐỀ 2
)ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH 
Bậc đào tạo : Trung cấp nghề
              HỌC KỲ : I    NĂM HỌC : 2017 - 2018
Học phần :  MAY  ÁO JACKET                  Lớp : 15 TCN - MTT
Số lượng học sinh :  10  Thời gian :  225 phút / HS
I. ĐỀ BÀI: May áo Jacket 2 lớp, có decoupe, có nón .
II.CÁC YÊU CẦU:
1. Kỹ thuật:
· Tay áo: vòng nách tròn đều, không bị nhăn, vặn 
· Dây kéo: Không bị hở, không bị gơn sóng, thân không bị nhăn, không bị nhu dây kéo
· Nón : chân nón khớp vòng cổ, vừa vặn.
· Ủi hoàn chỉnh sản phẩm: áo nhìn mướt, đường kim mũi chỉ sắc nét, không bị bóng vải, cháy vải, dáng áo nhìn đẹp, cắt vải đúng canh sợi.
· Bo lai, bo tay dàn đều
· Đường diễu đều,đẹp.
2.Các yêu cầu khác:
- Tổ chức:  gọn gang, sạch sẽ 
- Thao tác:  Đúng quy trình, chuẩn xác
- An toàn:   An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ
- Thời gian: Đạt và vượt trước thời gian quy định
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:
1. Được sử dụng những trang thiết bị nhà trường hiện có : máy may, máy vắt sổ,bàn ủi…
2. Được phép chuẩn bị phôi liệu trước.
IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
1. Kỹ thuật:           7 điểm                                                                                                                 
2. Tổ chức:           0,5 điểm
3. Thao tác:            1 điểm
4.An toàn:            0,5 điểm
5.Thời gian:            1 điểm
                                                                                              Ngày      tháng      năm

                   TRƯỞNG KHOA                                           GIÁO VIÊN RA ĐỀ



            Trương Việt Khánh Trang                                          Bùi Thị Ngọc Sương



THANG ĐIỂM:
Điểm kỹ thuật: 7 điểm (mỗi thang điểm chỉ được soạn trong dãy điểm: 0,25đ; 0,50đ; 0,75đ; 1đ)
	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	
	· Nón áo
	2 điểm
	

	1
	Lá bâu áo Jacket đúng thông số, khớp vòng cổ
	0.5
	

	2
	Đường tra cổ không được nhăn, diễu mí cổ phải đều, đúng thông số,
	0.5
	

	3
	Ép keo dính chắc, không bị rộp keo
	0.5
	

	4
	Đường diễu đều, đẹp.
	0.5
	

	
	· Tay áo
	1.5 điểm
	

	6
	Tra tay phải tròn đều không bị nhăn, vặn
	1
	

	7
	Lai tay diễu đều không bị nhăn vặn
	0.5
	

	
	· Túi áo
	1 điểm
	

	8
	Hai túi phải đều đối xứng nhau, đường diễu đều không bị sụp mí
	1
	

	
	· Dây kéo
	0.5 điểm
	

	9
	Êm phẳng, không nhăn, không dợn sóng.
	0.5
	

	
	· Sườn thân:
	0.5 điểm
	

	10
	Đường sườn may đúng thông số, ngã tư nách phải giao nhau
	0.5
	

	
	· Lai áo: 
	0.5 điểm
	

	11
	Phải đêu, đường diễu đẹp, đều, không bị nhăn vặn
	0.5
	

	
	· Ủi hoàn chỉnh sản phẩm: 
	1điểm
	

	12
	Áo nhìn mướt, đường kim mũi chỉ sắc nét, không bị bóng vải, cháy vải, dáng áo nhìn đẹp, cắt vải đúng canh sợi
	1
	



CÁC ĐIỂM KHÁC
5. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)	0,5 điểm
6. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)	1 điểm
7. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)	0,5 điểm
8. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)	1 điểm
Nếu quá 10 phút	0,75 điểm
Nếu quá 15 phút	0,50 điểm
Nếu quá 20 phút	0,25 điểm
Nếu quá 25 phút	0 điểm

GHI CHÚ:
1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ≥ 3,5 mới công các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.
2. Các mục 1,2,3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.
3.Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.
4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các ấp ký duyệt theo qui định. 
                                                

                                                                                             Ngày        tháng         năm   
 
        TRƯỞNG KHOA                                                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ





     Trương Việt Khánh Trang                                                     Bùi Thị Ngọc Sương














